
BiÓu sè 12

 Số lƣợng 
Đơn giá 

(Đồng)
Thành tiền

2 Nguyễn Sinh (vợ Đinh Thị 

Thạnh)    16.570.000 

Keo lá tràm - Đường kính 

gốc 16cm
        16.0 Cây         16.0 200.000 3.200.000

Keo lá tràm - Đường kính 

gốc >= 10cm đến <=14cm
        66.0 Cây         66.0 170.000 11.220.000

Xà cừ - Cây có đường kính 

gốc >= 8 cm đến < 12cm
          3.0 cây           3.0 450.000 1.350.000

Keo lá tràm - Đường kính 

gốc 16cm (cây có nguy cơ 

ngã đổ vào hành lang)
          4.0 Cây           4.0 200.000 800.000

3 Nguyễn Lên (vợ Ƣng Thị Nữ)
     9.870.000 

Bời lời - Cây có đường kính 

gốc >= 20cm (cây trồng ven 

bờ đất giao thông)
          2.0 cây           2.0 200.000 400.000

   16.570.000 

69 1         640.000 

1

DỰ ÁN: TUYẾN ĐƢỜNG DÂY 110KV CẤP ĐIỆN NHÀ MÁY BỘT - GIẤY VNT19

ĐỊA ĐIỂM: XÃ BÌNH PHƢỚC, HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Công văn  số         /UBND ngày         /          /2021 của UBND huyện Bình Sơn)

Số lƣợng bồi thƣờng, hỗ trợ theo quy định

ĐVT

Số lƣợng theo thực tế kiểm kê

 Tờ 

bản 

đồ 

Họ và tênTT

PHỤ LỤC GIÁ TRỊ VƢỜN CÂY CỦA TỪNG TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Số 

thửa
 Tổng cộng 

TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH ĐỂ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI KÊU GỌI ĐẦU TƢ

Bồi thƣờng
 Số 

lƣợng 

Chủng loại, quy cách cây 

trồng, vật nuôi

 Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

54      215.6 

1



BiÓu sè 12

 Số lƣợng 
Đơn giá 

(Đồng)
Thành tiền

Số lƣợng bồi thƣờng, hỗ trợ theo quy định

ĐVT

Số lƣợng theo thực tế kiểm kê

 Tờ 

bản 

đồ 

Họ và tênTT
Số 

thửa
 Tổng cộng 

Bồi thƣờng
 Số 

lƣợng 

Chủng loại, quy cách cây 

trồng, vật nuôi

 Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

Bời lời - Cây có đường kính 

gốc >= 8cm đến < 12cm 

(cây trồng ven bờ đất giao 

thông)

          1.0 cây           1.0 80.000 80.000

Bời lời - Cây có đường kính 

gốc >= 1cm đến < 4cm (cây 

trồng ven bờ đất giao thông)
          4.0 cây           4.0 40.000 160.000

Keo - Đường kính gốc >= 

3cm đến < 7cm         38.0 cây 107        95.6 1         38.0 65.000 2.470.000      2.470.000 

Keo - Đường kính gốc >= 

3cm đến < 7cm       104.0 cây 125      264.8 1       104.0 65.000 6.760.000      6.760.000 

4 Nguyễn Văn Đũ
   35.861.290 

Xà cừ - Cây có đường kính 

gốc >= 4 cm đến < 8cm           6.0 cây           6.0 200.000 1.200.000

Bời lời - Cây có đường kính 

gốc >= 8cm đến < 12cm         10.0 cây         10.0 80.000 800.000

Bạch đàn ĐK > 20 cm xã 

Bình Phước (ĐK 30cm, cao 

10m, 01 cây)
          0.7 m3           0.7 699.000 496.290

Bạch đàn - Đường kính gốc 

15cm
          1.0 Cây           1.0 200.000 200.000    35.861.290 

69 1         640.000 

16   1.134.0 1
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BiÓu sè 12

 Số lƣợng 
Đơn giá 

(Đồng)
Thành tiền

Số lƣợng bồi thƣờng, hỗ trợ theo quy định

ĐVT

Số lƣợng theo thực tế kiểm kê

 Tờ 

bản 

đồ 

Họ và tênTT
Số 

thửa
 Tổng cộng 

Bồi thƣờng
 Số 

lƣợng 

Chủng loại, quy cách cây 

trồng, vật nuôi

 Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

Bời lời - Cây có đường kính 

gốc >= 1cm đến < 4cm (cây 

trồng ven bờ thửa)
        61.0 cây         61.0 40.000 2.440.000

Xà cừ - Cây có đường kính 

gốc >= 2 cm đến < 4cm 

(cây trồng ven bờ thửa)
        28.0 cây         28.0 120.000 3.360.000

Keo - Đường kính gốc >= 

3cm đến < 7cm       421.0 cây       421.0 65.000 27.365.000

5 Châu Minh
   14.460.000 

Keo lá tràm - Đường kính 

gốc 17cm (cây trồng trên 

đất bà Châu Thị Vân)
          5.0 Cây           5.0 200.000 1.000.000

Keo lá tràm - Đường kính 

gốc 16cm (cây trồng trên 

đất bà Châu Thị Vân)
          1.0 Cây           1.0 200.000 200.000

Keo lá tràm - Đường kính 

gốc 16cm (cây trồng trên 

đất bà Châu Thị Vân) (cây 

có nguy cơ ngã đổ vào hành 

lang)

          9.0 Cây           9.0 200.000 1.800.000

   35.861.290 

14        37.6 1      3.380.000 

16   1.134.0 1
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BiÓu sè 12

 Số lƣợng 
Đơn giá 

(Đồng)
Thành tiền

Số lƣợng bồi thƣờng, hỗ trợ theo quy định

ĐVT

Số lƣợng theo thực tế kiểm kê

 Tờ 

bản 

đồ 

Họ và tênTT
Số 

thửa
 Tổng cộng 

Bồi thƣờng
 Số 

lƣợng 

Chủng loại, quy cách cây 

trồng, vật nuôi

 Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

Bời lời - Cây có đường kính 

gốc >= 1cm đến < 4cm (cây 

trồng trên đất bà Châu Thị 

Vân)

          9.0 cây           9.0 40.000 360.000

Mít trồng hạt, cây con - Cây 

mới trồng (cây trồng trên 

đất bà Châu Thị Vân)
          1.0 cây           1.0 20.000 20.000

Keo lá tràm - Đường kính 

gốc 16cm           2.0 Cây           2.0 200.000 400.000

Keo lá tràm - Đường kính 

gốc 16cm (cây có nguy cơ 

ngã đổ vào hành lang)
          4.0 Cây           4.0 200.000 800.000

Cây tạp (sung) - Đường 

kính gốc >=10cm đến 

<30cm

          5.0 cây           5.0 50.000 250.000

Cây tạp (Gáo) - Đường kính 

gốc >= 30cm đến < 50cm           2.0 cây           2.0 100.000 200.000

Tre thường - Cây già sử 

dụng được         10.0 cây         10.0 100.000 1.000.000

Tre thường - Cây xanh chưa 

già         13.0 cây         13.0 50.000 650.000

Bời lời - Cây có đường kính 

gốc >= 4cm đến < 8cm
          5.0 cây           5.0 50.000 250.000      9.880.000 97      273.9 1

14        37.6 1

17          3.9 1      1.200.000 

     3.380.000 
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BiÓu sè 12

 Số lƣợng 
Đơn giá 

(Đồng)
Thành tiền

Số lƣợng bồi thƣờng, hỗ trợ theo quy định

ĐVT

Số lƣợng theo thực tế kiểm kê

 Tờ 

bản 

đồ 

Họ và tênTT
Số 

thửa
 Tổng cộng 

Bồi thƣờng
 Số 

lƣợng 

Chủng loại, quy cách cây 

trồng, vật nuôi

 Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

Bời lời - Cây có đường kính 

gốc >= 1cm đến < 4cm
        10.0 cây         10.0 40.000 400.000

Xà cừ - Cây có đường kính 

gốc >= 4 cm đến < 8cm
        15.0 cây         15.0 200.000 3.000.000

Xà cừ - Cây có đường kính 

gốc >= 2 cm đến < 4cm
          7.0 cây           7.0 120.000 840.000

Keo - Đường kính gốc >= 

7cm đến <10cm
        22.0 cây         22.0 120.000 2.640.000

Keo - Đường kính gốc >= 

3cm đến < 7cm
        10.0 cây         10.0 65.000 650.000

6 Đặng Quang Phúc (vợ Nguyễn 

Thị ánh Nguyệt)    67.840.000 

Xà cừ - Cây có đường kính 

gốc >= 2 cm đến < 4cm
        14.0 cây         14.0 120.000 1.680.000

Xà cừ - Cây có đường kính 

gốc >= 4 cm đến < 8cm
        12.0 cây         12.0 200.000 2.400.000

Xoài - Cây chưa cho quả           3.0 cây           3.0 100.000 300.000

Keo - Đường kính gốc 

16cm
        41.0 Cây         41.0 200.000 8.200.000

Keo - Đường kính gốc >= 

10cm đến <=14cm
      288.0 Cây       288.0 170.000 48.960.000

Cây tạp (Gáo) - Đường kính 

gốc >=10cm đến <30cm
          2.0 cây           2.0 50.000 100.000

Keo - Đường kính gốc 

16cm (cây có nguy cơ ngã 

đổ vào hành lang)
        31.0 Cây         31.0 200.000 6.200.000

   67.840.000 

     9.880.000 97      273.9 1

200      930.4 1
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BiÓu sè 12

 Số lƣợng 
Đơn giá 

(Đồng)
Thành tiền

Số lƣợng bồi thƣờng, hỗ trợ theo quy định

ĐVT

Số lƣợng theo thực tế kiểm kê

 Tờ 

bản 

đồ 

Họ và tênTT
Số 

thửa
 Tổng cộng 

Bồi thƣờng
 Số 

lƣợng 

Chủng loại, quy cách cây 

trồng, vật nuôi

 Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

7 Lê Thị Tiền    10.900.000 

Keo lá tràm - Đường kính 

gốc >= 10cm đến <=14cm         60.0 Cây         60.0 170.000 10.200.000

Bạch đàn - Đường kính gốc 

18cm           3.0 Cây           3.0 200.000 600.000

Cây tạp - Đường kính gốc 

>=10cm đến <30cm
          2.0 cây           2.0 50.000 100.000

8 Đặng Thanh Tuấn         750.000 

Keo - Đường kính gốc 

16cm
          3.0 Cây           3.0 200.000 600.000

Cây tạp - Đường kính gốc 

>=10cm đến <30cm (cây 

ven bờ thửa)
          3.0 cây           3.0 50.000 150.000

Tổng cộng 156.251.290  156.251.290 

        750.000 

   10.900.000 201      164.5 1

198          5.3 1
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